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GIỚI THIỆU CHUNG
1. Tên sáng kiến
“Giải pháp nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
2. Nhóm tác giả thực hiện
2.1. Ông Lê Đức Hùng
+ Sinh ngày: 20/11/1979
+ Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng Quản lý Năng lượng
+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ
+ Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật ĐK & TĐH
2.2. Ông Trần Văn Nhường
+ Sinh ngày: 26/9/1978
+ Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng
+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ
+ Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật ĐK & TĐH
Phần I: SỰ CẦN THIẾT VỀ NÂNG CAO CHỈ SỐ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
1. Bối cảnh ra đời của giải pháp


Nền kinh tế quốc dân ngày càng phát triển, tốc độ công nghiệp hóa tăng nhanh, do đó ngày càng đòi hỏi nhiều năng lượng điện. Điều đó đặt ra cho hệ thống cung cấp điện một nhiệm vụ khó khăn là vừa phải thỏa mãn lượng điện tiêu thụ, vừa phải đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng điện quy định và độ tin cậy hợp lý. Đó là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, trong đó việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng điện năng và chỉ tiêu kinh tế của toàn hệ thống cung cấp điện.
Hiện tại, Hà Tĩnh có hệ thống lưới điện phân phối cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn với quy mô gồm: 2.922,27 km đường dây trung thế các loại (6kV, 10kV, 22kV, 35kV); 3.067 trạm biến áp các loại/ 3.084 máy/745.642 kVA (trong đó: Trạm trung gian 35/10; 6; 3 kV: 8 trạm/11 máy/40.230 kVA; Trạm biến áp phân phối: 3.059 trạm/3.073 máy/705.412 kVA).
Số liệu thống kê của Công ty Điện lực Hà Tĩnh về tình hình sự cố lưới điện phân phối trên địa bàn Hà Tĩnh qua các năm 2016 và 2017 (Bảng 1) cho thấy năm 2017 lưới điện toàn tỉnh xảy ra 310 sự cố, tăng 20,6% so với năm 2016.
 Qua số liệu thống kê rà soát, một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng số lần sự cố trên lưới là do ảnh hưởng của hiện tượng giông sét; chất lượng thu lôi; cháy MBA; đứt cung; sương muối phóng điện làm vỡ sứ, phát hiện điểm sự cố chậm…
Bảng 1. Tình hình sự cố 
	STT
	Loại sự cố
	Năm 2017
	Năm 2016
	So sánh 2017/2016 

	1
	Thoáng qua
	185
	151
	+22,5%

	2
	Vĩnh cửu
	125
	106
	+17,9%

	Tổng cộng
	310
	257
	+20,6%


Từ thực trạng nêu trên, vấn đề đặt ra cần phải có giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm giảm cả về số lượng và thời gian sự cố trên lưới phân phối, góp phần tích cực nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

2. Khái niệm về chỉ số cung cấp điện
Độ tin cậy cung cấp điện là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng điện năng. Nếu các chỉ tiêu về điện áp, tần số được đảm bảo nhưng điện năng không được cung cấp liên tục thì không những không đưa lại hiệu quả kinh tế mà còn gây thiệt hại, ảnh hưởng đến các hoạt động và an sinh xã hội.

Độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối được hiểu là khả năng của hệ thống cung cấp đầy đủ và liên tục điện năng cho hộ tiêu thụ, với chất lượng điện năng (điện áp và tần số) đảm bảo (đúng quy định).

2.1. Các chỉ số đánh giá độ tin cậy về mặt mất điện kéo dài:

- Chỉ số tần suất mất điện trung bình của hệ thống (System Average Interruption Frequency Index - SAIFI): Chỉ số này cung cấp thông tin về số lần mất điện trung bình của một khách hàng (trong một khu vực) trong một năm.

- Chỉ số thời gian mất điện trung bình của hệ thống (System Average Interruption Duration Index - SAIDI): Chỉ số này cung cấp thông tin về thời gian (phút hoặc giờ) mất điện trung bình của một khách hàng (trong một khu vực) trong một năm.

- Chỉ số thời gian mất điện trung bình của khách hàng (Customer Average Interruption Duration Index - CAIDI): Chỉ số này thể hiện thời gian trung bình cần để phục hồi cung cấp điện cho khách hàng trong một lần mất điện (vĩnh cửu).

- Chỉ số tổng thời gian mất điện trung bình của khách hàng (Customer Total Average Interruption Duration Index - CTAIDI): Đối với khách hàng thực tế đã mất điện, chỉ số này thể hiện tổng thời gian trung bình khách hàng trong thông báo bị mất điện. Chỉ số này được tính toán như chỉ số CAIDI, trừ việc khách hàng bị mất điện nhiều lần chỉ được tính một lần.

- Chỉ số tần suất mất điện trung bình của khách hàng (Customer Average Interruption Frequency Index - CAIFI): Chỉ số này thể hiện số lần mất điện trung bình của một khách hàng (trong một khu vực) trong một năm.

- Chỉ số sẵn sàng cấp điện trung bình (Average Service Availability Index ASAI): Chỉ số này thể hiện thời gian trung bình (thường tính bằng %) mà khách hàng được cung cấp điện trong vòng một năm. Được định nghĩa là tỉ số giữa tổng số giờ của khách hàng được cung cấp trong năm và tổng số giờ khách hàng yêu cầu (số giờ khách hàng yêu cầu = 24giờ/ ngày*365 ngày = 8760 giờ ).

- Chỉ số tần suất mất điện trung bình của hệ thống (Average System Interruption Frequency Index - ASIFI) về mặt phụ tải: Được định nghĩa là tỉ số giữa tổng số công suất (kVA) bị gián đoạn trên tổng số công suất (kVA) được cung cấp.

- Đây là chỉ số quan trọng đối với các khu vực cấp điện chủ yếu cho ngành công, thương nghiệp. Chỉ số này cũng được sử dụng bởi các công ty không có hệ thống theo dõi khách hàng.

- Chỉ số thời gian trung bình mất điện của hệ thống (Average System Interruption Duration Index - ASIDI) về mặt phụ tải: Được định nghĩa là tỉ số giữa tổng điện năng không cung cấp được (do bị gián đoạn cung cấp điện) trên tổng số công suất (kVA) được cung cấp.

- Chỉ số tần suất mất điện trung bình của khách hàng (Customers Experiencing Multiple Interruptions - CEMIn): Chỉ số này để theo dõi số sự kiện (n) những lần mất điện đối với một khách hàng nào đó. Mục đích là xác định sự phiền toái cho khách hàng mà giá trị trung bình không thấy được.

2.2. Các chỉ số đánh giá độ tin cậy về mặt mất điện thoáng qua:

- Chỉ số tần suất mất điện thoáng qua trung bình của hệ thống (Momentary Average Interruption Frequency Index - MAIFI): Chỉ số này cung cấp thông tin về số lần mất điện thoáng qua trung bình của một khách hàng (trong một khu vực) trong một năm.

- Chỉ số tần suất mất điện thoáng qua trung bình của hệ thống (Momentary Average Interruption event Frequency Index - MAIFIE): Chỉ số này cung cấp thông tin về con số trung bình của các sự kiện mất điện thoáng qua của một khách hàng (trong một khu vực) trong một năm.

- Chỉ số tần suất mất điện (thoáng qua và kéo dài) trung bình của khách hàng (Customers Experiencing Multiple Sustained Interruptions and Momentary Interruptions events CEMSMIn): Chỉ số này để theo dõi số sự kiện (n) những lần mất điện thoáng qua và kéo dài đối với một khách hàng nào đó. Mục đích là xác định sự phiền toái cho khách hàng mà giá trị trung bình không thấy được.

2.3. Một số chỉ số đánh giá độ tin cậy cung cấp điện khác:

- Chỉ số độ không sẵn sàng cấp điện trung bình (Average Service Unavailability Index - ASUI).


- Chỉ số điện năng không cung cấp (Energy Not supplied Index - ENS);

- Chỉ số điện năng không cung cấp trung bình (Average Energy Not supplied Index - AENS).


- Phần lớn các nước trên thế giới đang áp dụng các chỉ số SAIFI, SAIDI, CAIFI, CAIDI để đánh giá độ tin cậy cung cấp điện. Hiện nay, Việt Nam đang triển khai áp dụng các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI để đánh giá độ tin cậy cung cấp điện.

3. Vai trò, vị trí quản lý nhà nước về nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối trên địa bàn Hà Tĩnh
Độ tin cậy cung cấp điện là một trong những chỉ tiêu ngày càng được các cơ quan quản lý nhà nước, ngành điện và khách hàng đặc biệt quan tâm. Những thiệt hại do mất điện không những tổn hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến an ninh, chính trị và các hoạt động xã hội.
Việc đánh giá đúng các chỉ số độ tin cậy của lưới điện giúp các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý vận hành lưới điện, khách hàng sử dụng điện có các giải pháp đồng bộ từ công tác lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, khai thác, sử dụng điện năng một cách hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 28/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối đã cụ thể hóa các nội dung về bộ chỉ số đánh giá độ tin cậy cung cấp điện lưới phân phối ở các địa phương; đây là cơ sở quan trọng để các tỉnh, thành phố xây dựng Phương án phân loại phụ tải trong cung cấp điện sát với tình hình thực tế mỗi địa phương; qua đó giúp cho việc kiểm tra, giám sát quá trình cấp điện được thuận lợi, khoa học.. góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với quá trình cung ứng, vận hành hệ thống điện.
4. Mục tiêu cụ thể của sáng kiến
Trong khuôn khổ nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo việc cung ứng điện trên địa bàn được an toàn, ổn định, tin cậy; phục vụ tốt nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quản lý, vận hành hệ thống điện và nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng.
      Phần II: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở pháp lý để thực hiện
Căn cứ Luật điện lực ngày 30/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật điện lực ngày 20/11/2012; 
Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về quy định chi thiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; 

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 28/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối; 
2. Thực trạng về việc đánh giá độ tin cậy cung cấp điện
Để đánh giá độ tin cậy cung cấp điện, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có các quy định cụ thể về chỉ tiêu suất sự cố (đường dây và trạm biến áp) trong quản lý, vận hành hệ thống điện, làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng quản lý vận hành nguồn lưới đáp ứng yêu cầu cung ứng điện liên tục cho khách hàng. Cụ thể như sau:
- Suất sự cố thoáng qua đường dây trung thế : 12 vụ / 100 km/ năm.
- Suất sự cố vĩnh cửu đường dây trung thế : 3,6 vụ / 100 km/ năm.
- Suất sự cố vĩnh cửu TBA : 1,8 vụ / 100 MBA/ năm.

Từ các quy định trên đã buộc các đơn vị thành viên phải tích cực đưa ra kế hoạch và các phương án cải thiện chất lượng cung ứng điện trên hệ thống điện toàn quốc, đồng thời có tác động tích cực đến ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý kỹ thuật, vận hành hệ thống điện. Tuy nhiên, việc đánh giá độ tin cậy cung cấp điện qua chỉ tiêu suất sự cố còn một số bất cập sau:
Chỉ tiêu suất sự cố chỉ cho biết số lần mất điện (do sự cố) trung bình của hệ thống. Không biết được số lần và thời gian mất điện của khách hàng, cũng như phạm vi mất điện, lượng công suất và điện năng không cung cấp được (do mất điện); từ đó tính toán các thiệt hại do mất điện gây ra và đề ra các biện pháp thích hợp để giảm số lần và thời gian mất điện khách hàng, cũng như giảm phạm vi mất điện để tăng độ tin cậy của hệ thống.
Với chỉ tiêu suất sự cố nêu trên, không thấy rõ hiệu quả kinh tế đem lại của các dự án cải tạo lưới điện, lắp đặt các hệ thống tự động phân đoạn sự cố cũng như hệ thống tự động hoá lưới điện phân phối, đặc biệt là sự cần thiết phải xây dựng các mạch liên lạc giữa các trạm nguồn, các mạch vòng cung cấp điện... để giảm thời gian mất điện cũng như hạn chế phạm vi (số hộ mất điện, lượng công suất và điện năng không cung cấp được) do sự cố hoặc thao tác hay bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ.
Để giải quyết vấn đề trên, cần phải xây dựng thêm nhiều chỉ tiêu cụ thể, sát thực tế để đánh giá thực chất độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng vận hành của lưới điện cũng như công tác quản lý vận hành. 

3. Đề xuất các nhóm giải pháp để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.
Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên lưới phân phối trên địa bàn tỉnh cần nhiều giải pháp đồng bộ từ công tác lập quy hoạch lưới điện, quản lý, đầu tư, vận hành và kỹ thuật. Tuy vậy, trong khuôn khổ đề tài, nhóm nghiên cứu đề xuất hai giải pháp chính, cơ bản như sau: (1) Giải pháp làm giảm sự cố và (2) Giải pháp làm giảm thời gian mất điện.
3.1. Nhóm giải pháp làm giảm sự cố (ngăn chặn sự cố xảy ra)
- Tăng cường và nâng cao công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
- Nâng cao chất lượng của thiết bị vận hành: Sử dụng các thiết bị có chất lượng vận hành tốt (lưu ý: thiết bị cũ, vận hành lâu ngày hay thiết bị mới nhưng có chất lượng thấp vẫn gây ra suất hư hỏng cao) và có tính tự động hóa cao. Lên kế hoạch và từng bước thay thế các thiết bị có suất hư hỏng cao (thống kê) bằng các thiết bị mới và có suất hư hỏng thấp.
Ví dụ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai áp dụng thay thế cách điện (Sứ) loại polyme cho các cách điện đứng loại sứ truyền thống có suất sự cố cao; khuyến cáo không sử dụng các máy cắt (S&S), các recloser (VR3S), cầu chì tự rơi … có suất sự cố cao.
- Trong thiết kế, mua sắm, lắp đặt cần sử dụng các vật tư, thiết bị và áp dụng các giải pháp phù hợp với điều kiện vận hành lưới điện nhằm giảm bớt các sự cố có tác nhân từ bên ngoài, ví dụ như: Sử dụng dây bọc cách điện để ngăn ngừa các sự cố do tiếp xúc với các vật thể khác; sử dụng các thiết bị phù hợp với môi trường vận hành, sử dụng sứ chống nhiễm mặn khi các đường dây đi qua khu vực gần biển bị nhiễm mặn, sương muối…
- Đầu tư, lắp đặt các chống sét thông minh hợp bộ đường dây, mỏ phóng cho các đường dây đi qua các vùng có mật độ sét lớn, suất sự cố do sét cao (Kỳ Anh, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh).
- Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng đường dây, thiết bị vận hành trên lưới để ngăn ngừa sự cố chủ quan.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm vi phạm hành lang ATLĐ.

- Trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ cho công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng như xe thang, thiết bị kiểm tra phát nóng.

- Đào tạo để nâng cao kiến thức và tay nghề cùng tính kỷ luật cho nhân viên vận hành.
- Từng bước nâng cao tỉ lệ sửa chữa lưới điện bằng hình thức hot-line (sửa chữa khi lưới điện đang vận hành).
3.2. Nhóm giải pháp làm giảm thời gian mất điện 
- Giảm đến mức tối thiểu khu vực mất điện bằng cách tăng số lượng lắp đặt thiết bị phân đoạn: Tính toán phân đoạn đường dây bằng các thiết bị đóng cắt, bố trí số lượng khách hàng phù hợp với mỗi tuyến đường dây, trạm biến áp cấp điện…
- Nhanh chóng khoanh vùng sự cố bằng cách áp dụng công nghệ tự động hóa lưới điện phân phối nhằm tự động phân vùng sự cố: Thay các Cầu dao phân đoạn hiện có (đóng cắt bằng tay) bằng các máy cắt tự động, máy cắt pha, Cầu dao liên động….
- Xây dựng hệ thống mạch kép (2 mạch), mạch vòng để hỗ trợ cấp điện khi có một đường dây, trạm biến áp cấp điện sự cố…
- Xác định nhanh điểm sự cố bằng các thiết bị chuyên dùng để dò điểm sự cố như thiết bị chỉ thị sự cố (Fault indicator).
- Khắc phục sự cố nhanh: Chủ động bố trí nhân lực, vật tư dự phòng, sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra trên lưới điện; trang bị các thiết bị chuyên dùng để xử lý sự cố; máy phát dự phòng cho tình huống đặc biệt…
- Tăng cường công tác bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên vận hành về trình độ và kỹ năng xử lý sự cố.
4. Khả năng áp dụng
Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các khách hàng sử dụng điện có trạm biến áp riêng mua điện từ lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh.
5. Hiệu quả của việc nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện
Sau gần 01 năm triển khai thực hiện, đến nay theo số liệu thống kê của Công ty Điện lực Hà Tĩnh về các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện trên lưới phân phối trên địa bản tỉnh đến tháng 11/2018 đã mang lại hiệu quả rõ rệt, cụ thể:

- Ngừng cấp điện do sự cố:

+ Số lần ngừng cấp điện thoáng qua trung bình (MAIFI): 1,485 lần/3,18 lần năm 2017, giảm 53%. 

+ Thời gian ngừng cấp điện trung bình (SAIDI): 155,7 phút/183 phút năm 2017, giảm 15%.

+ Số lần ngừng cấp điện trung bình (SAIFI): 3,017 lần/4,24 lần năm 2017, giảm 29%.

- Ngừng cấp điện theo kế hoạch:

+ MAIFI: 0,06 lần/0,09 lần năm 2017, giảm 33%.

+ SAIDI: 461,4 phút/491 phút năm 2017, giảm 6%.

+ SAIFI: 3,669 lần/4,57 lần năm 2017, giảm 20%.

III. KẾT LUẬN 

Trong giai đoạn công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước như hiện nay, nhu cầu điện năng trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, sinh hoạt… luôn luôn không ngừng tăng lên và ngày càng đóng vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển mạnh mẽ đó cũng đã tạo sức ép đáng kể lên hệ thống điện. Trong 11 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện cho công nghiệp - xây dựng của Hà Tĩnh chiếm hơn 36,78% tổng sản lượng điện thương phẩm của tỉnh. Mặc dù, Hà Tĩnh ít chịu “sức nóng” về phụ tải tăng đột biến như một số địa phương khác, nhưng với đặc thù hạ tầng lưới điện trải dài và thiếu đồng bộ, việc phải đảm bảo tiêu chí chất lượng điện ổn định, tin cậy là vấn đề mà Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn trăn trở, tìm giải pháp khắc phục.

Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên lưới phân phối trên địa bàn tỉnh cần nhiều giải pháp đồng bộ từ công tác xây dựng quy hoạch phát triển lưới điện, quản lý, đầu tư, vận hành, kỹ thuật…. Song, trong điều kiện cụ thể hiện tại, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cơ bản, thực tế với nội dung “Giải pháp nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” nhằm từng bước cải thiện độ tin cậy, đảm bảo việc cung ứng điện trên địa bàn được an toàn, ổn định, liên tục; phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng.

                                      Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11 năm 2018
                                                           NHÓM TÁC GIẢ
                                              Lê Đức Hùng           Trần Văn Nhường
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